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Phụ lục số 01 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 2022  

MÔN: KIẾN THỨC CHUNG, TIẾNG ANH  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1734 /QĐ-UBND  ngày 15 tháng 9 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

I. MÔN KIẾN THỨC CHUNG 

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; 

2. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008; Luật số 

52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức (Chỉ ôn phần sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức - Điều 1); 

3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 

19/6/2015; Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Chỉ 

ôn phần sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

- Điều 2); 

4. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

5. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý 

kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; 

6. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác 

văn thư (chỉ ôn Chương II - “Soạn thảo, ký ban hành văn bản hành chính” và Phụ 

lục I - “Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản”); 

7. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ. 

II. MÔN TIẾNG ANH 

Nội dung chương trình đào tạo Tiếng Anh bậc 2 theo quy định tại Thông tư 

số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam./. 
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